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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2691/QĐ-UBND
	Đà Lạt, ngày 19 tháng 11 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 417/TTr-SGTVT ngày 26 tháng 10 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này nội dung sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 và Quyết định 1322/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm.

1. Thường xuyên cập nhật, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính khi phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính đã được công bố.

2. Niêm yết công khai nội dung của từng thủ tục hành chính đã được công bố và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Điều 3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 và Quyết định 1322/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC


HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG.


(Đính kèm Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của UBND  tỉnh Lâm Đồng)


A. Sửa đổi, bổ sung nội dung các thủ tục hành chính tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng.


I. Lĩnh vực đường bộ:


17. Cấp đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người nước ngoài – Mã số: T-LDG-025201-TT.


17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


18. Cấp đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam – Mã hồ sơ: T-LDG-025206-TT


18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


20. Cấp đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam cư trú, học tập và công tác tại nước ngoài nay trở về Việt Nam sinh sống – Mã hồ sơ: T-LDG-025202-TT.


20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


44. Công bố đưa bến xe vào khai thác- Mã số hồ sơ: T-LDG-025226-TT.


44.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.


b) Bước 2: Tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra theo các tiêu chí quy chuẩn kỹ thuật bến xe; trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe không đáp ứng đúng theo quy chuẩn loại bến xe thì Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng ghi rõ nội dung không đáp ứng và thông báo với đơn vị khai thác bến xe. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định đưa bến xe vào khai thác.

c) Bước 3:  Doanh nghiệp, Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30), trừ ngày lễ, tết.


44.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


44.3. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


44.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

44.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng 


44.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đưa bến xe vào khai thác của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng. 

44.7. Lệ phí: không.


44.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


-Phụ lục 1: Giấy đề nghị công bố đưa bến xe vào khai thác.


44.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải đường bộ đã được phê duyệt;


- Thuận lợi trong việc kết nối giao thông và chuyển tiếp với các phương thức vận tải khác, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, lưu thông hàng hoá tại địa phương và khu vực;


- Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho người, hàng hóa và phương tiện trong bến xe và khi ra, vào bến;


- Bến xe phải xây dựng theo quy chuẩn tương ứng với từng loại bến xe.


+ Quy chuẩn bến xe khách:


		
TT

		Tiêu chí phân loại

		Đơn vị tính

		Loại bến xe



		

		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3

		Loại 4

		Loại 5

		Loại 6



		1

		Tổng diện tích (tối thiểu)

		m2

		15.000

		10.000

		5.000

		2.500

		1.500

		500



		2

		Số vị trí đỗ xe đón, trả hành khách (tối thiểu)

		vị trí

		40

		30

		20

		10

		6

		4



		3

		Diện tích đỗ xe đón, trả hành khách (tối thiểu)

		m2

		2.000

		1.200

		800

		400

		250

		150



		4

		Diện tích đỗ xe qua đêm và chờ vào vị trí đón trả hành khách

		m2

		6.000

		4.000

		2.000

		1.000

		500

		300



		5

		Diện tích bãi đỗ xe cho các phương tiện khác

		m2

		2.000

		1.500

		900

		400

		50

		50



		6

		Diện tích phòng hành khách chờ (tối thiểu)

		m2

		500

		300

		150

		100

		50

		30



		7

		Số chỗ ngồi tối thiểu khu vực phòng hành khách chờ

		chỗ

		200

		100

		50

		40

		20

		10



		8

		Hệ thống điều hòa, quạt điện khu vực phòng hành khách chờ

		-

		Điều hoà

		Điều hoà

		Điều hoà

		Quạt điện

		Quạt điện

		Quạt điện



		9

		Diện tích khu vực làm việc

		-

		Bình quân 4,5m2/người



		10

		Diện tích phòng y tế

		m2

		24

		18

		12

		9

		

		



		11

		Diện tích khu vệ sinh

		-

		> 1 % Tổng diện tích bến (Có nơi vệ sinh phục vụ người khuyết tật)

		> 1 % Tổng diện tích bến (Khuyến khích có nơi vệ sinh phục vụ người khuyết tật)



		12

		Cửa bán vé


(tối thiểu)

		cửa

		22

		15

		10

		5

		2

		2



		13

		Đường xe ra, vào bến

		-

		riêng biệt

		riêng biệt

		riêng biệt

		chung

		chung

		chung



		14

		Mặt sân bến

		-

		Thảm nhựa hoặc bê tông

		Thảm nhựa hoặc bê tông hoặc cấp phối đá



		15

		Hệ thống thoát nước

		Có hệ thống tiêu thoát nước bảo đảm không ứ đọng nước



		16

		Hệ thống phát thanh, thông tin chỉ dẫn

		Có hệ thống phát thanh, thông tin chỉ dẫn hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ



		17

		Độ chiếu sáng chung trong bến

		Theo quy định



		18

		Hệ thống cứu hoả

		Theo quy định 





+ Quy chuẩn bến xe hàng:


		TT

		Tiêu chí 

		Đơn vị tính

		Yêu cầu



		1

		Tổng diện tích (tối thiểu)

		m2

		2.000 



		2

		Diện tích kho hàng kín tối thiểu

		m2

		500



		3

		Trang thiết bị bốc, xếp bằng cơ giới

		

		Có



		4

		Diện tích đỗ xe (tối thiểu)

		m2

		800



		5

		Văn phòng làm việc và các công trình phụ trợ (tối thiểu)

		-

		2 – 4 % Tổng diện tích bến



		6

		Đường xe ra, vào

		-

		Riêng biệt hoặc chung



		7

		Hệ thống thoát nước

		-

		Có hệ thống tiêu thoát nước bảo đảm không ứ đọng nước



		8

		Hệ thống cứu hoả

		-

		Theo quy định của cơ quan phòng cháy, chữa cháy





		TÊN ĐƠN VỊ

		                           Phụ lục 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ /..........



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






..................., ngày           tháng           năm 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ ĐƯA …….(2)…… VÀO KHAI THÁC


Kính gửi:.......................... (1)...............................



1. Tên đơn vị:.........................................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................


3. Trụ sở: ...............................................................................................................



4. Số điện thoại (Fax):...........................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.............. do..................................cấp ngày .... ....tháng........ năm .............


6. ….(tên đơn vị)…. đề nghị kiểm tra, xác nhận ……(2)…… thuộc tỉnh:(3)........................... vào khai thác. Cụ thể như sau:



- Tên: (2)...............................................................................................................



- Địa chỉ:(4)..........................................................................................................



- Tổng diện tích đất: (5)…………………………………...



7. Phương án cơ cấu tổ chức, nhân sự và quy trình thủ tục giải quyết cho xe ra vào bến của bến xe (mục này chỉ áp dụng cho bến xe).


………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Sau khi xem xét và đối chiếu với các tiêu chí quy định tại Thông tư    /2010/TT-BGiao thông vận tải ngày   tháng   năm 2010 quy định bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, chúng tôi đề nghị ….(1)….công bố đạt quy chuẩn (6):.........................



….(tên đơn vị)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu…

		Đại diện đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn ghi


(1) Gửi Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với Trạm dừng nghỉ trên quốc lộ)


(2) Ghi tên Bến xe/Trạm dừng nghỉ 


(3) Ghi tên tỉnh


(4) Ghi tên vị trí, lý trình, địa chỉ của Bến xe/Trạm dừng nghỉ 


(5) Ghi theo Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất


(6) Đối với bến xe ghi loại bến, đối với trạm dừng nghỉ không ghi.

B. Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 16/6/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.


I. Lĩnh vực đường bộ:


11. Di chuyển quản lý giấy phép lái xe – Mã hồ sơ: T-LDG-025195-TT


11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


* Đối với hồ sơ nhập tỉnh:


- Giấy di chuyển Giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải nơi đi (theo mẫu)

- Hồ sơ Gốc giấy phép lái xe:


+ Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe.


+ Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng giấy phép lái xe đang sử dụng.


* Đối với hồ sơ di chuyển:


- Đơn xin di chuyển.


- Hồ sơ Gốc giấy phép lái xe:


+ Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe.


+ Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng giấy phép lái xe đang sử dụng.


11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng;


- Không đổi giấy phép lái xe có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.


13. Cấp đổi giấy phép lái xe do Ngành giao thông vận tải cấp – Mã số: 
T-LDG-025200-TT.


13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Trong thời hạn 60 ngày trước khi giấy phép lái xe hết hạn, chưa quá 30 ngày kể từ ngày giấy phép lái xe hết hạn;


- Đối với giấy phép lái xe hạng E quy định nam không quá 55 tuổi nữ không quá 50 tuổi;


- Không đổi giấy phép lái xe khi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp nhưng không có trong bảng kê danh sách cấp giấp phép lái xe (sổ quản lý);


- Không đổi giấy phép lái xe có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng;


14. Cấp đổi giấy phép lái xe do Ngành Công an cấp sau ngày 31/7/1995 – Mã hồ sơ T-LDG-025199-TT.


14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo mẫu);


- Quyết định ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc ...) của cấp có thẩm quyền;


- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;


- Giấy phép lái xe của ngành Công an cấp bản gốc;


- Giấy giới thiệu của cơ quan cấp giấy phép lái xe của ngành công an;

- 03 ảnh màu cỡ 3x4.

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Đối với giấy phép lái xe hạng E quy định nam không quá 55 tuổi nữ không quá 50 tuổi;


- Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng;


- Không đổi giấy phép lái xe có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng;


15. Cấp đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân – Mã số T-LDG-025197-TT.

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng;


- Đối với giấy phép lái xe hạng E quy định nam không quá 55 tuổi nữ không quá 50 tuổi;


- Không đổi giấy phép lái xe khi Quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn 06 tháng đối với giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp;

- Không đổi giấy phép lái xe có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng;


17. Cấp đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người nước ngoài – Mã số: 
T-LDG-025201-TT.


17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam với thời gian từ 03 tháng trở lên, có giấy phép lái xe quốc tế hay quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;


- Đối với giấy phép lái xe hạng E quy định nam không quá 55 tuổi nữ không quá 50 tuổi;


- Không đổi giấy phép lái xe có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.


18. Cấp đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam – Mã hồ sơ: T-LDG-025206-TT.


18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Khách du lịch nước ngòai lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc tế hay quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;


- Đối với giấy phép lái xe hạng E quy định nam không quá 55 tuổi nữ không quá 50 tuổi;


- Không đổi giấy phép lái xe có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.


20. Cấp đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam cư trú, học tập và công tác tại nước ngoài nay trở về Việt Nam sinh sống – Mã hồ sơ: T-LDG-025202-TT.


20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Người nước ngoài (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc tế hoặc quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;


- Đối với giấy phép lái xe hạng E quy định nam không quá 55 tuổi nữ không quá 50 tuổi;


- Không đổi giấy phép lái xe có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.


23. Cấp lại giấy phép lái xe bị hỏng – Mã hồ sơ: T-LDG-024883-TT.


23.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy phép lái xe bị hỏng còn hạn sử dụng;


- Đối với giấy phép lái xe hạng E quy định nam không quá 55 tuổi; nữ không quá 50 tuổi;


- Hồ sơ gốc (bản chính) phù hợp với giấy phép lái xe trên đơn đề nghị đổi;


- Không đổi giấy phép lái xe có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng;


30. Thẩm định, xác nhận vào “Giấy đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định” đối với tuyến liên tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề; “Đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định” đối với tuyến liên tỉnh và “Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định” đối với tuyến trên 1000 km – Mã số hồ sơ: T-LDG - 025082 –TT: Bãi bỏ thủ tục này.

31. Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng – Mã hồ sơ: T-LDG-025074-TT: Bãi bỏ thủ tục này.

32. Đăng ký tham gia vận tải khách bằng xe taxi – Mã hồ sơ: T-LDG-025019-TT: Bãi bỏ thủ tục này.

33. Đăng ký khai thác vận tải khách du lịch bằng ô tô – Mã hồ sơ: T-LDG-025065-TT: Bãi bỏ thủ tục này.

34. Đăng ký mở tuyến vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề – Mã hồ sơ: T-LDG - 025094 –TT: Bãi bỏ thủ tục này.


35. Mở tuyến cố định mới dưới 1000Km có hành trình trùng dưới 70% so với tuyến đã công bố- Mã số hồ sơ: T-LDG – 025098 –TT.


35.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Doanh nghiệp, Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.


b) Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cấp phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký. Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


c) Bước 3: Doanh nghiệp, Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30), trừ ngày lễ, tết.


35.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng 


35.3. Thành phần, Số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đăng ký (theo mẫu phụ lục 5) 


- Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (theo mẫu phụ lục 6);


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép);


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


35.4. Thời hạn giải quyết: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng thông báo bằng văn bản nội dung cần bổ sung, sửa đổi cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ; 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

35.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

35.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


35.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký. Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


35.8. Lệ phí: 


35.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Phụ lục 5: Giấy đăng ký mở tuyến vận tải hành khách cố định;

- Phụ lục 6: Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

35.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


- Tuyến liên tỉnh có cự ly từ 300 km trở lên phải xuất phát và kết thúc tại bến xe loại 4 (bốn) trở lên.


35.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/9/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


- Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 5

		Tên doanh nghiệp, HTX: ..........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.............. 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





........., Ngày.... tháng....năm........ 


GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.................................................................


2. Địa chỉ: .................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ..............................................................................


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  ..........................................................


5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Hành trình chạy xe: ...............................................................


6. Danh sách xe:


		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến …



		2

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến….



		...

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến …





7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: ..../...ngày ....../....../...
(3)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)



		

		





Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.


(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến


(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.


Phụ lục 6


		Tên doanh nghiệp, HTX: .............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ

1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...............................đi...........................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: ..............................................................................


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


 Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


 Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe . . .  giờ.


3. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.


		TT

		Nốt (Tài)

		Số lái xe, nhân viên phục vụ

		Thời gian làm việc trên hành trình (Diễn tả thời gian làm việc trong ngày của từng lái xe)

		Đồng phục (màu sắc)

		Ghi chú



		1

		......giờ.....

		Lái xe 1


Lái xe 2


Lái xe ....

		

		

		



		

		

		Nhân viên phục vụ 1


Nhân viên phục vụ ...

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4. Các dịch vụ khác


		TT

		Nốt (tài)

		Số lượng bữa ăn chính

		Số lượng bữa ăn phụ

		Dịch vụ khác



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





5. Giá vé


a) Giá vé:


- Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK


- Giá vé chặng (nếu có):......................... đồng/HK


		Giá vé

		đồng/HK



		Trong đó:

		



		- Giá vé (*)

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/HK



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/HK





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.


b) Hình thức bán vé


- Bán vé tại quầy ở bến xe:...................


- Bán vé tại đại lý: ......................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại)


- Bán vé qua mạng:.............. (địa chỉ trang web)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)



		

		





		Tên doanh nghiệp, HTX...




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








LỊCH TRÌNH CHẠY XE


(Kèm theo phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô)


1. Chiều đi: xuất bến tại:………


a) Tài (nốt ) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT 

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt ) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt ) ……: Giờ xuất bến:……… 


2. Chiều về: xuất bến tại:……….


a) Tài (nốt ) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt ) 2: Giờ xuất bến:……… 

		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt ) ……: Giờ xuất bến:………             Đại diện doanh nghiệp, HTX


            ( Ký tên,đóng dấu)


36. Công bố tuyến cố định mới dưới 1000Km - Mã số hồ sơ- T-LDG – 025053 –TT.

36.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Doanh nghiệp, Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.


b) Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản công bố tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng ô tô, cấp phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký. Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


c) Bước 3:  Doanh nghiệp, Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:


Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30) trừ ngày lễ, tết.


36.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


36.3. Thành phần, Số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp có thời gian khai thác thử: 

+ Giấy đề nghị công bố tuyến vận tải hành khách liên tỉnh (theo mẫu phụ lục 8).


- Trường hợp không có thời gian khai thác thử:


+ Giấy đề nghị công bố tuyến vận tải hành khách liên tỉnh (theo mẫu phụ lục 8);


+ Giấy đăng ký (theo mẫu tại phụ lục 5);

+ Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (theo mẫu tại phụ lục 6);


+ Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép);


+ Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


36.4. Thời hạn giải quyết: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng thông báo bằng văn bản nội dung cần bổ sung, sửa đổi cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ; 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

36.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, hợp tác xã. 

36.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng .


36.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công bố tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng ô tô, phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký. Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


36.8. Lệ phí: 


36.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Phụ lục 5: Giấy đăng ký mở tuyến vận tải hành khách cố định

- Phụ lục 6: Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

- Phụ lục 8: Giấy đề nghị công bố tuyến vận tải hành khách liên tỉnh 

36.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


- Tuyến liên tỉnh có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải xuất phát và kết thúc tại bến xe loại 4 (bốn) trở lên 


36.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/9/2009 của  Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


- Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 8


		Tên doanh nghiệp, HTX: ..........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.............. 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................., Ngày    tháng    năm 


GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH


(Dùng cho doanh nghiệp, HTX đề nghị công bố các tuyến hết thời gian khai thác thử) 


Kính gửi: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...........................................................


3. Địa chỉ: ................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ................................................................................


5. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số ................ngày  ......./...../..... cơ quan cấp  ............................


6. Thông tin về tuyến


Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Mã số tuyến:............................ 


Hành trình chạy xe: ...............................................................


7. Danh sách xe:


		TT

		Biển số xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến khác mà xe đó được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		Bến đi: …….. - Bến đến ……



		2

		

		

		

		

		Bến đi: …….. - Bến đến ……



		...

		

		

		

		

		Bến đi: …….. - Bến đến ……





8. Công văn chấp thuận khai thác thử số ................/....... ngày ....../......../.........
Doanh nghiệp/Hợp tác xã đề nghị cơ quan quản lý tuyến công bố tuyến vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định ./. 


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)






		.........., ngày..... tháng.....năm..... 

		.........., ngày..... tháng.....năm.....



		Xác nhận của bến xe nơi đi

		Xác nhận của bến xe nơi đến





Phụ lục 5

		Tên doanh nghiệp, HTX: ..........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.............. 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





........., Ngày.... tháng....năm........ 


GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH


Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.................................................................


2. Địa chỉ: .................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ..............................................................................


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  ..........................................................


5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Hành trình chạy xe: ...............................................................


6. Danh sách xe:


		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		2

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		...

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……





7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: .........../..... 


     ngày ....../......../.....
(3)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)



		

		





Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.


(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến


(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.


Phụ lục 6


		Tên doanh nghiệp,

HTX: ........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...............................đi...........................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: ..............................................................................


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe . . .  giờ.


3. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe


		TT

		Nốt (Tài)

		Số lái xe, nhân viên phục vụ

		Thời gian làm việc trên hành trình (Diễn tả thời gian làm việc trong ngày của từng lái xe)

		Đồng phục (màu sắc)

		Ghi chú



		1

		......giờ.....

		Lái xe 1


Lái xe 2


Lái xe ....

		

		

		



		

		

		Nhân viên phục vụ 1


Nhân viên phục vụ ...

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4. Các dịch vụ khác


		TT

		Nốt (tài)

		Số lượng bữa ăn chính

		Số lượng bữa ăn phụ

		Dịch vụ khác



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





5. Giá vé


a) Giá vé:


- Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK


- Giá vé chặng (nếu có):......................... đồng/HK


		Giá vé

		đồng/HK



		Trong đó:

		



		- Giá vé (*)

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/HK



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/HK





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.


b) Hình thức bán vé


- Bán vé tại quầy ở bến xe:...................


- Bán vé tại đại lý: ......................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại)


- Bán vé qua mạng:.............. (địa chỉ trang web)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)



		

		





		Tên doanh nghiệp, HTX...




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








LỊCH TRÌNH CHẠY XE


(Kèm theo phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô)


1. Chiều đi: xuất bến tại:………


a) Tài (nốt ) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT 

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt ) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt ) ……: Giờ xuất bến:……… 


2. Chiều về: xuất bến tại:……….


a) Tài (nốt ) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt ) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt ) ……: Giờ xuất bến:……… 


Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)

37. Đăng ký hoặc bổ sung xe khai thác tuyến dưới 1000Km– Mã số hồ sơ: T - LDG - 025036 –TT.

37.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Doanh nghiệp, Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.


b) Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô hoặc văn bản chấp thuận bổ sung xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cấp phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký.Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


c) Bước 3:  Doanh nghiệp, Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30), trừ ngày lễ, tết.


37.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.

37.3. Thành phần, Số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đăng ký (theo mẫu tại phụ lục 5) 


- Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (theo mẫu tại phụ lục 6);


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép);


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


37.4. Thời hạn giải quyết: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ; 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

37.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, hợp tác xã. 

37.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


37.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô hoặc văn bản chấp thuận bổ sung xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký. Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


37.8. Lệ phí:


37.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Phụ lục 5: Giấy đăng ký mở tuyến vận tải hành khách cố định

- Phụ lục 6: Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

37.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải;


· Doanh nghiệp, hợp tác xã đã tham gia khai thác thử liên tục từ 04 (bốn) tháng trở lên mới được tiếp tục khai thác trong 12 (mười hai) tháng tiếp theo kể từ ngày công bố tuyến này. Các doanh nghiệp, hợp tác xã khác chỉ được đăng ký khai thác sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày công bố tuyến;

· Doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách cố định khi hệ số có khách bình quân trên tuyến đạt trên 50% ;


· Trường hợp bổ sung xe làm tăng số chuyến xe trên tuyến mà doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác chỉ được thực hiện khi hệ số có khách bình quân trên tuyến của doanh nghiệp, hợp tác xã đạt trên 50%.


37.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/9/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


- Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô .

Phụ lục 5 

		Tên doanh nghiệp, HTX: ..........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.............. 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





........., Ngày.... tháng....năm........ 


GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.................................................................


2. Địa chỉ: .................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ..............................................................................


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  ..........................................................


5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Hành trình chạy xe: ...............................................................


6. Danh sách xe:


		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		

		Bến đi: …..- Bến đến ..



		2

		

		

		

		

		

		Bến đi: …. - Bến đến ..



		...

		

		

		

		

		

		Bến đi: …..- Bến đến.. 





7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: .........../..... 


     ngày ....../......../.....
(3)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)





Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.


(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến


(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.


Phụ lục 6


		Tên doanh nghiệp,

HTX: ......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ

1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...............................đi...........................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: ..............................................................................


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe . . .  giờ.


3. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe


		TT

		Nốt (Tài)

		Số lái xe, nhân viên phục vụ

		Thời gian làm việc trên hành trình (Diễn tả thời gian làm việc trong ngày của từng lái xe)

		Đồng phục (màu sắc)

		Ghi chú



		1

		......giờ.....

		Lái xe 1


Lái xe 2


Lái xe ....

		

		

		



		

		

		Nhân viên phục vụ 1


Nhân viên phục vụ .

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4. Các dịch vụ khác


		TT

		Nốt (tài)

		Số lượng bữa ăn chính

		Số lượng bữa ăn phụ

		Dịch vụ khác



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





5. Giá vé


a) Giá vé:


- Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK


- Giá vé chặng (nếu có):......................... đồng/HK


		Giá vé

		đồng/HK



		Trong đó:

		



		- Giá vé (*)

		đồng/HK





		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/HK



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/HK





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.


b) Hình thức bán vé


- Bán vé tại quầy ở bến xe:...................


- Bán vé tại đại lý: ......................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại)


- Bán vé qua mạng:.............. (địa chỉ trang web)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)



		

		





		Tên doanh nghiệp, HTX...




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








LỊCH TRÌNH CHẠY XE


(Kèm theo phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô)


1. Chiều đi: xuất bến tại:………


a) Tài (nốt ) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT 

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt ) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt ) ……: Giờ xuất bến:……… 


2. Chiều về: xuất bến tại:……….


a) Tài (nốt ) 1: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





b) Tài (nốt ) 2: Giờ xuất bến:……… 


		TT lần nghỉ

		Tên điểm dừng nghỉ

		Họ tên đại diện trạm dừng nghỉ

		Điện thoại

		Địa chỉ

		Thời gian đến 

		Thời gian dừng (phút) 



		1.

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		





c) Tài (nốt ) ……: Giờ xuất bến:……… 


Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)

38. Thay thế xe khai thác tuyến dưới 1000Km – Mã hồ sơ: T-LDG-025184-TT.

38.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Doanh nghiệp, Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.


b) Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản chấp thuận thay thế xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cấp phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký .


c) Bước 3:  Doanh nghiệp, Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30), trừ ngày lễ, tết.


38.2. Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


38.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải (theo mẫu phụ lục 5);


- Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


38.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


38.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, hợp tác xã. 

38.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng 


38.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận thay thế xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký.


38.8. Lệ phí: 


38.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Phụ lục 5: Giấy đăng ký mở tuyến vận tải hành khách cố định

38.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải;


38.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/9/2009 của  Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


- Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


Phụ lục 5

		Tên doanh nghiệp, HTX: ...........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.............. 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





........., Ngày.... tháng....năm........ 


GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH


Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.................................................................


2. Địa chỉ: .................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ..............................................................................


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  ..........................................................


5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Hành trình chạy xe: ...............................................................


6. Danh sách xe:


		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		2

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……



		...

		

		

		

		

		

		Bến đi: ….. - Bến đến ……





7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: .........../..... 


     ngày ....../......../.....
(3)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)



		

		





Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.


(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến


(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.


39. Đề  nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định đối với tuyến dưới 1000km – Mã hồ sơ: T-LDG-025191-TT: Bãi bỏ thủ tục này.

40. Đề nghị phương tiện ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định đối với tuyến dưới 1000km - Mã hồ sơ: T-LDG-025193-TT: Bãi bỏ thủ tục này.

41. Đăng ký khai thác vận tải khách công cộng bằng xe buýt đối với các tuyến trong quy hoạch– Mã hồ sơ: T-LDG-025111-TT.


41.1 Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.


b) Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định chấp thuận Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia khai thác tuyến xe buýt.


c) Bước 3:  Doanh nghiệp, Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:


Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30), trừ ngày lễ, tết.


41.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


41.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


· Giấy đăng ký màu sơn của xe buýt (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép vận tải) (theo mẫu phụ lục 15);

- Phương án tổ chức vận tải khách bằng ôtô buýt ;

- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép);


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


41.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


41.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

41.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


41.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận Doanh nghiệp, HTX tham gia khai thác tuyến xe buýt.


41.8. Lệ phí: không


41.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


-Phụ lục 15: Đăng ký màu sơn, biểu trưng (logo) của xe taxi, màu sơn của xe buýt.


41.10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Tuyến nằm trong quy hoạch mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt được UBND tỉnh phê duyệt;


- Không phải là tuyến loại tuyến đấu thầu, chỉ định thầu;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


41.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/9/2009 của  Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


- Thông tư số 14/2010/TT- BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 15


		Tên doanh nghiệp, HTX:......

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.................

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.............., ngày....... tháng..... năm........ 

ĐĂNG KÝ MÀU SƠN, BIỂU TRƯNG (LOGO) 


CỦA XE TAXI, MÀU SƠN CỦA XE BUÝT


Kính gửi: Sở Giao thông vận tải .................................................

1.Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã........................... ...................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .................


3. Trụ sở: ...................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ..............................................................


5. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do.................... cấp ngày .........   tháng......... năm ...................


6. Số xe đăng ký: ................. xe (danh sách xe kèm theo)


		TT

		Biển số xe

		Tên đăng ký sở hữu phương tiện

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng số: ………………….. (xe)





7. Màu sơn:..........................................


8. Biểu trưng (logo) (chỉ áp dụng với xe taxi):...................................................


(Tên doanh nghiệp/HTX) đăng ký màu sơn xe ...(buýt/taxi)... và cam kết thực hiện theo quy định./.


		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)





Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.


42. Đăng ký mở tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt – Mã hồ sơ: T-LDG-025088-TT: Bãi bỏ thủ tục này.


43. Đề nghị ngừng khai thác vận tải khách công cộng bằng xe buýt – Mã hồ sơ: T-LDG-025211-TT: Bãi bỏ thủ tục này.


44. Công bố đưa bến xe vào khai thác- Mã số hồ sơ: T-LDG-025226-TT.


44.3. Thành phần, Số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị công bố đưa bến xe vào khai thác (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1);


- Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe;


- Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo quy chuẩn bến xe 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

44.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.


45. Ngừng khai thác bến xe theo yêu cầu của doanh nghiệp – Mã hồ sơ: T-LDG-025228-TT: Bãi bỏ thủ tục này.

57. Cấp mới phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành văn bản chấp thuận: Bãi bỏ thủ tục này.


58. Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô sau thời gian khai thác thử đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề: Bãi bỏ thủ tục này.


63. Cấp đổi phù hiệu, biển hiệu.


63.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Đơn vị kinh doanh vận tải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.


b) Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu, biển hiệu cho các xe đăng ký .


c) Bước 3:  Đơn vị vận tải nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:


Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30), trừ ngày lễ, tết.


63.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


63.3. Thành phần, Số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đối với trường hợp đổi phù hiệu, biển hiệu do mờ hoặc hỏng


+ Văn bản đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải;


- Đối với trường hợp cấp mới, hoặc cấp lại phải có thêm:


+ Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu);


+ Đối với trường hợp cấp lại phù hiệu, biển hiệu phải kèm theo báo cáo: việc thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ đã đăng ký (đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký chất lượng dịch vụ), việc chấp hành biểu đồ chạy xe tuyến cố định của các phương tiện trong thời gian sử dụng phù hiệu, biển hiệu đã cấp.


+ Xe đã tham gia khai thác vận tải hành khách tuyến cố định, nếu có nhu cầu vận chuyển hành khách theo hợp đồng thì kèm bản chứng minh về việc đảm bảo chấp hành tốt biểu đồ chạy xe trên tuyến cố định.


- Đối với cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch phải có thêm: Văn bản chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch do cơ quan thuộc ngành Văn hóa thể thao và Du lịch cấp.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


63.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


63.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị kinh doanh 

63.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng 


63.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu, biển hiệu 


63.8. Lệ phí: 


63.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.


63.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


63.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/9/2009 của  Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


- Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


64. Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định đối với tuyến đã công bố dưới 1000 km: Bãi bỏ thủ tục này.

 C. Nội dung các thủ tục hành chính công bố mới:


65. Công bố đưa trạm dừng nghỉ (trừ trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) vào khai thác.


65.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.


b) Bước 2: Tổ chức kiểm tra, nếu trạm dừng nghỉ không đáp ứng đúng theo quy chuẩn loại trạm dừng nghỉ Sở Giao thông vận tải phải ghi rõ nội dung không đáp ứng và thông báo với đơn vị quản lý trạm dừng nghỉ. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định đưa trạm dừng nghỉ (trừ trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) vào khai thác vào khai thác. 

c) Bước 3:  Doanh nghiệp, Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:


Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30), trừ ngày lễ, tết.


65.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


65.3. Thành phần, Số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1);


- Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật trạm dừng nghỉ;


- Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo quy chuẩn trạm dừng nghỉ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

65.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


65.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, hợp tác xã.

65.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


65.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng ban hành Quyết định đưa trạm dừng nghỉ (trừ trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) vào 
khai thác.

65.8. Lệ phí: không.


65.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Phụ lục 1: Giấy đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác.


65.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Trạm dừng nghỉ phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ đã được phê duyệt, phù hợp với quy chuẩn trạm dừng nghỉ.

		 TT

		Tiêu chí

		Đơn vị tính

		Loại trạm dừng nghỉ



		

		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3



		1

		Tổng diện tích (tối thiểu)

		m2

		10.000

		5.000

		3.000



		2

		Diện tích đỗ xe (tối thiểu)

		m2

		5.000

		2.500

		1.500



		3

		Văn phòng làm việc

		

		Bình quân 4,5 m2/người



		4

		Diện tích khu vệ sinh 

		m2

		>1% Tổng diện tích 


(Có công trình vệ sinh phục vụ người tàn tật)



		5

		Trạm cấp nhiên liệu

		

		Có

		Có

		Khuyến khích có



		6

		Khu ăn uống phục vụ hành khách

		-

		Có

		Có

		Có



		7

		Phòng cung cấp thông tin 

		-

		Có

		Có 

		Tuỳ theo nhu cầu



		8

		Phòng giới thiệu và bán sản phẩm địa phương

		-

		Tuỳ theo nhu cầu



		9

		Mặt sân khu vực bãi đỗ xe

		-

		Thảm nhựa hoặc bê tông



		10

		Hệ thống thoát nước

		-

		Có hệ thống tiêu nước đảm bảo không ứ đọng



		11

		Đường xe ra vào

		-

		Đường xe ra và vào riêng biệt

		Có đường xe ra vào



		12

		Độ chiếu sáng

		-

		Theo quy định



		13

		Hệ thống cứu hỏa 

		-

		Theo quy định về phòng cháy chữa cháy



		14

		Khu bảo dưỡng sửa chữa, kiểm tra kỹ thuật phương tiện

		-

		Khuyến khích đầu tư





- Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh 
môi trường.


- Thuận lợi trong việc kết nối giao thông và chuyển tiếp với các phương thức vận tải khác, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, lưu thông hàng hoá tại địa phương và khu vực;


65.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

		TÊN ĐƠN VỊ

		                           Phụ lục 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

Số: ........ /..........

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






..................., ngày         tháng         năm 


GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ ĐƯA …….(2)…… VÀO KHAI THÁC 


Kính gửi:.......................... (1)...............................



1. Tên đơn vị:.........................................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.........................................................................


3. Trụ sở: ...............................................................................................................



4. Số điện thoại (Fax):...........................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.............. do..........................cấp ngày .... ....tháng........ năm ...........



6. ….(tên đơn vị)…. đề nghị kiểm tra, xác nhận ……(2)…… thuộc tỉnh:(3)........................... vào khai thác. Cụ thể như sau:



- Tên: (2)...............................................................................................................



- Địa chỉ:(4)..........................................................................................................



- Tổng diện tích đất: (5)…………………………………...



7. Phương án cơ cấu tổ chức, nhân sự và quy trình thủ tục giải quyết cho xe ra vào bến của bến xe (mục này chỉ áp dụng cho bến xe).


…………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………..


Sau khi xem xét và đối chiếu với các tiêu chí quy định tại Thông tư    /2010/TT-BGiao thông vận tải ngày   tháng   năm 2010 quy định bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, chúng tôi đề nghị ….(1)….công bố đạt quy chuẩn (6):.........................



….(tên đơn vị)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.


		          Nơi nhận:


          - Như trên;


          - Lưu…

		Đại diện đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn ghi:


(1) Gửi Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với Trạm dừng nghỉ trên quốc lộ)


(2) Ghi tên Bến xe/Trạm dừng nghỉ 


(3) Ghi tên tỉnh


(4) Ghi tên vị trí, lý trình, địa chỉ của Bến xe/Trạm dừng nghỉ 


(5) Ghi theo Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất


(6) Đối với bến xe ghi loại bến, đối với trạm dừng nghỉ không ghi.


66. Gia hạn giấy phép liên vận quốc tế Việt Nam – Campuchia đối với xe Campuchia khi lưu trú ở Việt Nam.


66.1. Trình tự thực hiện


a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.


b) Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng xác nhận gia hạn; Trường hợp không gia hạn Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ.

c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:


Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30), trừ ngày lễ, tết.


66.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.

66.3. Thành phần, Số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy phép liên vận; 


- Giấy đăng ký phương tiện; 


- Giấy đề nghị gia hạn ( theo mẫu phụ lục 4).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

66.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


66.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

66.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


66.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng xác nhận gia hạn; Trường hợp không gia hạn Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ

66.8. Lệ phí: không.

66.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Phụ lục 4: Giấy đề nghị gia hạn giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam- Campuchia cho phương tiện phi thương mại.

66.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phương tiện phi thương mại Campuchia hết hạn giấy phép và có lý do chính đáng (như: thiên tai, tai nạn, hỏng hóc không sửa chữa kịp).


66.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 7/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại.

Phụ lục 4

		Tên đơn vị

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








GIẤY ĐỀ NGHỊ


GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN QUA LẠI BIÊN GIỚI 


VIỆT NAM - CAMPUCHIA 


 CHO PHƯƠNG TIỆN PHI THƯƠNG MẠI


REQUEST FOR EXTENDING VIET NAM – CAMBODIA 


CROSS-BORDER TRANSPORT PERMIT


Kính gửi/ To:...............................................................


1. Tên đơn vị/ Organization: ..............................................................................


2. Địa chỉ/ Address: ........................................................................................


3. Số điện thoại/Tel: ....................................... số Fax: ....................................


4. Số giấy phép liên vận/ Cross-border Permit No.: ………………………… 


thời gian hết hạn/ Valid until:………………………………………………..


5. Phương tiện đang lưu trú tại/ Current location of the vehicle:……………..


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


6. Lý do xin gia hạn/ Reasons to Request for ExtendingCross-border Permit:


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


………………………………………………………………………………..


		


		........., Ngày/date:      /       /


                                     (dd/mm/yy)


Lái xe/Driver


(ký và ghi rõ họ tên/Signed & named)





67. Cấp phép liên vận quốc tế Việt Nam – Campuchia đối với phương tiện phi thương mại.


67.1. Trình tự thực hiện


a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng:

- Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.


- Nộp qua bưu điện: Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi.

b) Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng cấp Sổ giấy phép liên vận và Phù hiệu liên vận Việt Nam – Campuchia. Trường hợp từ chối cấp phép Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Bước 3:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30) trừ ngày lễ, tết.


10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng hoặc qua đường bưu điện.

67.3. Thành phần, Số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia (mẫu Phụ lục 3);

- Bản sao đăng ký phương tiện.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

67.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


67.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

67.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng 


67.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ giấy phép liên vận và Phù hiệu liên vận Việt Nam – Campuchia. Trường hợp từ chối cấp phép Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

67.8. Lệ phí: 50.000 đồng.

67.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Phụ lục 3: Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia.

67.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Phương tiện phi thương mại bao gồm:


- Xe công vụ thuộc sở hữu của các đối tượng gồm: xe của các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; các cơ quan trung ương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ;

- Xe của các cơ quan ngoại giao: Các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Việt Nam;


- Xe của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể; các tổ chức sự nghiệp ở Trung ương và địa phương;


- Xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái: phương tiện sử dụng bởi người có hộ chiếu của nước thứ ba cấp (hộ chiếu không phải của Việt Nam hoặc Campuchia);


- Được đóng để sử dụng trên đường bộ với mục đích chuyên chở hành khách;


- Có không quá 09 (chín) chỗ ngồi kể cả người lái;


- Đăng ký tại Việt Nam hoặc Campuchia;


- Không sử dụng cho mục đích vận tải thương mại.


67.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 7/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Phụ lục 3

		Tên đơn vị

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








GIẤY ĐỀ NGHỊ 


CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN QUA LẠI BIÊN GIỚI 


VIỆT NAM - CAMPUCHIA 


 CHO PHƯƠNG TIỆN PHI THƯƠNG MẠI


Kính gửi:...............................................................


1. Tên đơn vị: ..................................................................................................


2. Địa chỉ : .......................................................................................................


3. Số điện thoại: ............................................ số Fax: ......................................


4. Đơn vị đề nghị cấp Giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện theo danh sách dưới đây:


		Số TT

		Biển số xe

		Trọng tải


(ghế)

		Năm sản xuất

		Nhãn hiệu

		Số khung

		Số máy

		Màu sơn

		Thời gian đề nghị cấp phép

		Hình thức hoạt động 

		Cửa khẩu



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





5. Mục đích đi ra nước ngoài: 


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


6. Vùng hoạt động tại Campuchia:


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


Đơn vị cam đoan không sử dụng phương tiện cho mục đích kinh doanh vận tải và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai nêu trên.


		

		........., Ngày      tháng       năm


            Thủ trưởng đơn vị


           Ký tên  (đóng dấu )





68. Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.


68.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Đơn vị kinh doanh vận tải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng.


- Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.


- Nộp qua bưu điện: Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 


b) Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trường hợp không cấp Giấy phép Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Bước 3:  Đơn vị kinh doanh vận tải nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:


Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30), trừ ngày lễ, tết.


68.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng hoặc qua đường bưu điện.


68.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

· Giấy đề nghị cấp Giấy phép hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép (theo mẫu phụ lục 2);


· Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


· Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;


· Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải (Áp dụng đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã);


· Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Áp dụng đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, theo mẫu phụ lục 1);


· Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế đối với các trường hợp phương tiện thuộc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;


- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi còn phải có thêm: văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (theo mẫu phụ lục 4); (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao giấy chứng nhận); hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ xe taxi);


- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có thêm hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc giữa trung tâm điều hành và các xe đã đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện với cơ quan có thẩm quyền;


- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ còn phải có thêm văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông, hợp đồng và bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe;


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


  68.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp Giấy phép Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


68.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị kinh doanh vận tải.

68.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.


68.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; trường hợp không cấp Giấy phép Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

68.8. Lệ phí: 


68.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Phụ lục 1: Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


- Phụ lục 2: Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


- Phụ lục 4: Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải


68.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


68.10.1. Điều kiện chung


- Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.


- Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:


+ Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe.


+ Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã. Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh. 


+ Còn niên hạn sử dụng theo quy định;


+ Được kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.


- Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe. Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:


+ Lưu giữ các thông tin: hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe;


+ Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng làm tài liệu trong quản lý hoạt động của đơn vị vận tải và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.


- Lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình: 


+ Đến ngày 01 tháng 7 năm 2011, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 ki lô mét trở lên, xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ phải gắn thiết bị giám sát hành trình; 


+ Đến ngày 01 tháng 01 năm 2012, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng phải gắn thiết bị giám sát hành trình;


+ Đến ngày 01 tháng 7 năm 2012, các xe ô tô theo quy định tại khoản 1 Điều này phải gắn thiết bị giám sát hành trình..


- Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:


+ Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; lái xe taxi, lái xe buýt, nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.


+ Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.


- Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:


+ Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;


+ Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 (ba) năm trở lên;


+ Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải. 


- Nơi đỗ xe:


+ Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;


+ Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;


+ Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.


- Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải có thêm các điều kiện sau:


+ Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;


+ Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm: chất lượng phương tiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ; phương án tổ chức vận tải; các quyền lợi của hành khách; các dịch vụ cho hành khách trên hành trình; cam kết thực hiện chất lượng dịch vụ. 


68.10.2.  Đối với các loại hình kinh doanh:


- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định cần phải có thêm điều kiện:


+ Xe ô tô có sức chứa từ 10 (mười) chỗ ngồi trở lên (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không quá quy định sau:


Cự ly trên 300 ki lô mét: không quá 15 (mười lăm) năm đối với ô tô sản xuất để chở khách; không quá 12 (mười hai) năm đối với ô tô chuyển đổi công năng t​rước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách;


Cự ly từ 300 ki lô mét trở xuống: không quá 20 (hai mươi) năm đối với xe ô tô sản xuất để chở khách; không quá 17 (mười bảy) năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách.


- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt cần phải có thêm điều kiện:


+ Xe buýt phải có sức chứa từ 17 (mười bảy) chỗ ngồi trở lên, có diện tích sàn xe dành cho khách đứng và được thiết kế theo quy chuẩn do Bộ Giao thông vận tải quy định.


+ Xe có niên hạn sử dụng không quá 20 (hai mươi) năm đối với xe ô tô sản xuất để chở khách; không quá 17 (mười bảy) năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách.; có mầu sơn đặc trưng được đăng ký với cơ quan quản lý tuyến.


- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi cần phải có thêm điều kiện:


+ Xe taxi phải có sức chứa từ 09 (chín) chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái xe).


+ Xe có niên hạn sử dụng không quá 12 (mười hai) năm.


+ Trên xe có gắn đồng hồ tính tiền theo ki lô mét lăn bánh và thời gian chờ đợi, được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì; có đăng ký một mầu sơn thống nhất, biểu trưng (logo) của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, số điện thoại giao dịch. 


+ Doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trung tâm điều hành, đăng ký tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe.


- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch cần phải có thêm điều kiện:


+ Xe hợp đồng có niên hạn sử dụng theo quy định Cự ly từ 300 ki lô mét trở xuống: không quá 20 (hai mươi) năm đối với xe ô tô sản xuất để chở khách; không quá 17 (mười bảy) năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách.


+ Xe du lịch có niên hạn sử dụng không quá 10 (mười) năm.


+ Kinh doanh vận chuyển khách du lịch ngoài các quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan về du lịch.


68.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/9/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


- Thông tư số 14/2010/TT-BGiao thông vận tải ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Phụ lục 1


		Tên doanh nghiệp, HTX: .....

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.............. 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





............, Ngày... tháng....năm..... 


PHƯƠNG ÁN


KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

I. Tổ chức quản lý hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã:


- Cơ cấu tổ chức: mô hình, chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 


- Người điều hành hoạt động vận tải: họ tên, trình độ chuyên ngành.


- Phương án tổ chức bộ phận an toàn của đơn vị vận tải (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi).


II. Phương án kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Phương án kinh doanh vận tải hành khách.


a) Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt. 


- Phương tiện: số lượng chính thức và dự phòng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình. 


- Tuyến khai thác, số chuyến, giá vé, hình thức triển khai bán vé.


- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: danh sách, giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ. 


- Dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.


- Nơi đỗ xe của doanh nghiệp, hợp tác xã: địa điểm, diện tích.


- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa.


- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.


b) Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch.


- Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình.


- Nơi đỗ xe của doanh nghiệp, hợp tác xã: địa điểm, diện tích.


- Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.


- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa.


- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.


c) Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi:


- Màu sơn đăng ký.


- Vị trí gắn hộp đèn taxi, nội dung thông tin ghi phía ngoài xe: Số điện thoại, tên doanh nghiệp, hợp tác xã.


- Hệ thống điều hành: Địa chỉ trung tâm điều hành, số lượng nhân viên điều hành, trang thiết bị liên lạc.


- Lái xe taxi: số lượng lái xe, hạng giấy phép lái xe, trình độ, đồng phục, thực hiện quy định về tập huấn nghiệp vụ.


- Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa.


- Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.


2. Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa 


- Đối với kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ thì nêu rõ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tổ chức bộ phận theo dõi về an toàn giao thông.


- Lái xe: số lượng lái xe, trình độ, hạng giấy phép lái xe, thâm niên công tác.


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)





Phụ lục 2

		Tên doanh nghiệp, HTX: ..........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.............. 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





............, Ngày... tháng....năm..... 


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 


GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Kính gửi:   Sở Giao thông vận tải ............................


1. Tên đơn vị kinh doanh: ................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...................................................................


3. Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): .....................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........do.................................cấp ngày .........   tháng......... năm .........


6. Họ và tên người đại diện hợp pháp: ...................................................


7. Xin cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:


-  ......................................................................................................


-  .....................................................................................................


Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh.


		Nơi nhận:


- Như trên


- Lưu

		Đại diện đơn vị kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu)








Phụ lục 4


		Tên đơn vị kinh doanh: ...........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.............. 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





..............., Ngày..... tháng.....năm....... 


GIẤY ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI


Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên đơn vị kinh doanh: ............................................................................


2. Địa chỉ: ......................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ...................................................................................


4. Số Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô......... ngày.....tháng....năm...., nơi cấp...................................................................


5. Nội dung đăng ký


a) Chất lượng phương tiện vận tải: 


- Nhãn hiệu xe:.................., năm sản xuất: ......................, số ghế: .............


- Trang thiết bị phục vụ hành khách trên xe:................................................


b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lái xe, nhân viên phục vụ: 


Số người đã qua lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã về vận tải khách và an toàn giao thông: .....


c) Phương án tổ chức vận tải: việc chấp hành phương án hoạt động trên tuyến, hành trình chạy xe, công tác bảo đảm an toàn giao thông.


d) Các quyền lợi của hành khách gồm: bảo hiểm, số lượng hành lý mang theo được miễn cước, quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị của hành khách và phản ánh của thông tin đại chúng, số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ảnh của hành khách.


e) Các dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình gồm: nước uống, khăn mặt, dịch vụ y tế và các dịch vụ khi dừng nghỉ.


Đơn vị kinh doanh cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã đăng ký./. 


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)






